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	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ


Số:           /PTr-PTTH&TTĐT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày        tháng    năm 2020


PHIẾU TRÌNH

V/v báo cáo tiếp thu ý kiến các cơ quan, tổ chức và chuyển Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 

Nghị định số 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo


Kính gửi: Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo
	Ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng:



1. Lý do/căn cứ trình:

Căn cứ thông báo Kết luận số 178/TB-VPCP ngày 20 tháng 10 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ, Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, sửa đổi Điều 13, Điều 14 Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo.

Căn cứ Phụ lục số 4, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ chủ trì, theo dõi việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 181/2013/NĐ-CP.
Căn cứ chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020 ban hành kèm theo Công văn số 98/VPCP-TH ngày 12/01/2020 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 181/2013/NĐ-CP.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại Chỉ thị số 01/CT-BTTTT ngày 03/01/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2020 và Công văn số 36/BTTTT-VP ngày 03/2/2020 của Văn phòng Bộ về Chương trình công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020 về việc giao Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 181/2013/NQ-CP.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử kính báo cáo Thứ trưởng về việc gửi hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 181/2013/NĐ-CP.
2. Nội dung trình:
2.1 Tóm tắt quá trình xây dựng

Căn cứ Kế hoạch số 76/KH-BTTTT ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 181/2013/NĐ-CP, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã chủ trì triển khai các công việc nhằm hoàn thiện Hồ sơ trình dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 181/2013/NQ-CP.
Do nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định 181/2013/NĐ-CP chỉ tập trung sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 13, Điều 14, Điều 15 về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới (nội dung này đã được giao cho Chính phủ hướng dẫn ở Khoản 3 Điều 23 Luật Quảng cáo), không bổ sung thêm chính sách mới nên quy trình xây dựng được thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 19 
, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và khoản 1
, Điều 84, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 181/2013/NĐ-CP không phải thực hiện việc lập đề nghị xây dựng Nghị định.

- Tháng 3/2020, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã tổ chức làm việc và lấy ý kiến bằng văn bản với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định 181/2013/NĐ-CP. 

Ngày 12 tháng 3 năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 59/BVHTTDL –VHCS-m đóng góp ý kiến về các nội dung cần sửa trong Nghị định này, chỉ sửa nội dung tại Chương 3, cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới.
- Ngày 12/3/2020, Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ đã họp, nghe Cục báo cáo và xin ý kiến về định hướng nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định 181/2013/NĐ-CP. Theo đó, Lãnh đạo Bộ đã đồng ý sửa đổi, bổ sung Điều 13, Điều 14, Điều 15 của Nghị định theo hướng bổ sung:

- Bỏ quy định các tổ chức, doanh nghiệp muốn quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới phải thông qua người kinh doanh dịch vụ quảng cáo (Khoản 2 Điều 13 Nghị định 181/2013/NĐ-CP);

- Bỏ quy định trước khi quảng cáo 15 ngày, tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý có thẩm quyền thông tin của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam (Khoản 2 Điều 15);

- Bỏ Điều 15 (Trách nhiệm của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo) và chuyển thành Khoản 2 Điều 13; 

- Bổ sung trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới;
- Thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan soạn thảo đã gửi Tờ trình và Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 181/2013/NQ-CP để lấy ý kiến của các đơn vị trong Bộ, các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành nghề có liên quan, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố lớn, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước có liên quan và đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến theo quy định hiện hành. 

Kết quả nhận được ý kiến của 65/250 đơn vị. Cụ thể: 16 Bộ, cơ quan ngang Bộ; 06 Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố; 22 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh/thành phố, 03 Hiệp hội; 03 doanh nghiệp viễn thông, internet, kinh doanh dịch vụ quảng cáo; 05 cơ quan báo chí; 03 đơn vị nước ngoài; 05 đơn vị trong Bộ; ý kiến qua Cổng thông tin điện tử của Chính phủ là 01 ý kiến và Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông là 02 ý kiến. 

Trong đó, có 28 đơn vị thống nhất hoàn toàn với dự thảo Nghị định, (05 của Bộ, Ban, Ngành: Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban dân tộc; 04 của UBND: Bến Tre, Bạc Liêu, Quảng Bình, Tây Ninh; 14 của Sở TTTT: Hòa Bình, Trà Vinh, Lâm Đồng, Phú Yên, Sơn La, Đồng Nai, Kon Tum, Quảng Nam, Bình Phước, Bắc Giang, Hậu Giang, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bình Dương; 03 của cơ quan báo chí: Báo đầu tư, Báo Vietnamnet, Đài Truyền hình Việt Nam; 01 doanh nghiệp, 01 đơn vị trong Bộ: Thanh tra Bộ); 33 đơn vị có ý kiến tham gia cụ thể về nội dung trong dự thảo Nghị định thay thế (trong có 04 tổ chức nước ngoài: US-ABC, Eurocharm, Liên minh Internet châu Á và Đại sứ quán Hoa Kỳ) đó. Tổng số ý kiến nhận được từ các đơn vị là 133 ý kiến, về cơ bản Cơ quan soạn thảo đã tiếp thu một số ý kiến phù hợp, giải trình và làm rõ toàn bộ các ý kiến góp ý.
2.2Mục tiêu và quan điểm xây dựng Dự thảo
a) Mục tiêu 

- Thứ nhất, xử lý đề xuất của phía Hoa Kỳ về rà soát và điều chỉnh các quy định bất cập về cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Nghị định 181/2013/NĐ-CP theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Kết luận số 178/TB-VPCP ngày 20 tháng 10 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ;

- Thứ hai, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khắc phục những tồn tại, bất cập hiện nay, đảm bảo hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tuân thủ luật pháp Việt Nam. 

b) Quan điểm 

- Thứ nhất, tuân thủ các quy định của Luật Quảng cáo và các quy định pháp luật có liên quan để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ về pháp lý; 

- Thứ hai, bổ sung, hoàn chỉnh Nghị định nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại về công tác quản lý hoạt động quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam; 

- Thứ ba, nghiên cứu, bổ sung những kinh nghiệm quốc tế để đảm bảo yêu cầu quản lý cho phù hợp với thực tế và không trái với các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc tham gia ký kết.

2.3 Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định sửa đổi

a) Bố cục

Dự thảo Nghị định sửa đổi gồm 02 Điều, trong đó: 3ự thảo Nghị định gồm 02 Điều, trong  Nghị định4)  năm trước khi gia hạn























































Điều 1 gồm 3 khoản về các nội dung sửa đổi, bổ sung và Điều 2 về điều khoản thi hành.

b) Nội dung cơ bản của Dự thảo


Điều 1: Gồm có 3 khoản, bao gồm các nội dung về các vấn đề sau
1. Hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam;

2. Nguyên tắc và biện pháp xử lý vi phạm về quảng cáo trên trang thông tin điện tử;

3. Báo cáo định kỳ.
Điều 2: Điều khoản thi hành
Về cơ bản, các nội dung sửa đổi, bổ sung Dự thảo Nghị định không phát sinh thêm chính sách và thủ tục hành chính mới; đồng bộ, đáp ứng nội dung cam kết quốc tế, đồng bộ, phù hợp của các văn bản pháp luật hiện hành.

2.4. Các ý kiến góp ý cần xin ý kiến chỉ đạo
Trong số các ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (38 đơn vị với 130 ý kiến cụ thể), cơ quan soạn thảo đã tiếp thu hầu hết các ý kiến phù hợp, một số ý kiến chưa phù hợp cũng đã được giải trình đầy đủ trong bảng tổng hợp. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo 1.2 Nghị định sửa đổi Nghị định số 181/2013/NQ-CP và kính báo cáo Thứ trưởng 02 vấn đề lớn cần xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, cụ thể như sau:
2.4.1. Ý kiến Bộ Tư pháp về việc phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương tổ chức đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị định 181/2013/NĐ-CP, trong đó cần tập trung đánh giá về cơ sở thực tiễn, những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời rà soát, bổ sung căn cứ ban hành là các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên để cơ quan có thẩm quyền có đầy đủ cơ sở cho việc đề xuất xây dựng, ban hành Nghị định này.

Ý kiến của cơ quan soạn thảo: Như đã trình bày nêu trên, việc xây dựng Dự thảo Nghị định là căn cứ  theo Thông báo Kết luận số 178/TB-VPCP ngày 20 tháng 10 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, sửa đổi Điều 13, Điều 14 Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ  năm 2020; 

Như vậy, việc xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 181/2013/NĐ-CP về quảng cáo xuyên biên giới không xuất phát từ đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch mà theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, sửa đổi cụ thể Điều 13, Điều 14 Nghị định 181/2013/NĐ-CP về quản lý hoạt động quảng cáo xuyên biên giới trên cơ sở đề xuất của Hoa Kỳ theo chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Do vậy, đơn vị soạn thảo đã xây dựng báo cáo tổng kết và đánh giá việc thực hiện Nghị định 181/2013/NĐ-CP về dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới. Việc đánh giá, tổng kết tổng thể việc thực hiện Nghị định 181/2013/NĐ-CP (bao gồm các nội dung khác không liên quan đến quảng cáo xuyên biên giới) là không cần thiết và không đúng mục tiêu xây dựng Dự thảo Nghị định này.  

Do đó, cơ quan soạn thảo đề xuất chỉ bổ sung Báo cáo tổng kết và đánh giá việc thực hiện Nghị định 181/2013/NĐ-CP về quảng cáo xuyên biên giới, không tổng kết các nội dung khác. (Đây cũng là đề xuất của Vụ Pháp chế).
2.4.2. Đề nghị sửa đổi các nội dung không liên quan đến cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới

Có 4 cơ quan, tổ chức (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông và Hiệp hội Sữam, Hiệp hội Quảng cáo, EuroCharm) đề xuất sửa đổi nội dung khác trong Nghị định 181/2013/NĐ-CP không liên quan đến nội dung quảng cáo xuyên biên giới (về quảng cáo sữa, phân bón, thức ăn gia súc; bổ sung chế tài xử phạt trong dự thảo Nghị định, bãi bỏ và điều chỉnh quy định xử phạt trong Nghị định 158/2013/NĐ-CP và Nghị định 28/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo). 

Ý kiến của cơ quan soạn thảo:

Liên quan đến vấn đề này, ngày 29 tháng 10 năm 2020, cơ quan soạn thảo đã phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức họp, làm việc với đại diện 2 đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng Nghị định 181/2013/NĐ-CP của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch là Vụ Pháp chế, Cục Văn hóa cơ sở để trao đổi. Trên cơ sở phân tích mục tiêu, lý do xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP như đã nêu tại mục 1, các đơn vị đều thống nhất xử lý các kiến nghị nêu trên theo hướng: 

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP về dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới theo đúng mục tiêu đề ra. Đối với kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ các quy định khác liên quan đến không liên quan đến nội dung quảng cáo xuyên biên giới tại Nghị định 181/2013/NĐ-CP, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chuyển đến Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch xem xét, nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo và các văn bản quy định về xử lý vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo để các quy định được thống nhất, đồng bộ.

Do đó, cơ quan soạn thảo đề xuất không tiếp thu góp ý không liên quan đến quảng cáo xuyên biên giới và sẽ chuyển các ý kiến đó đến Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch. 
III. Kiến nghị:
Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử kính báo cáo Thứ trưởng cho ý kiến chỉ đạo một số nội dung sau:

 - Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo đối với hai nội dung nêu trên. 
 - Nếu đồng ý với tham mưu của cơ quan soạn thảo, Lãnh đạo Bộ ký công văn gửi hồ sơ thẩm định tới Bộ Tư pháp nhằm đảm bảo theo tiến độ được giao (sau khi nhận được văn bản thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông phải trình Chính phủ trước ngày 25/12/2020).
Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử kính trình Thứ trưởng xem xét, quyết định./.
Tài liệu trình kèm:
- Dự thảo Tờ trình Chính phủ 
- Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 181/2013/NĐ-CP;

- Bảng tổng hợp và giải trình  ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức;

- Báo cáo tổng kết và đánh giá việc thực hiện Nghị định 181/2013/NĐ-CP về quảng cáo xuyên biên giới;
- Văn bản số 59/BVHTTDL –VHCS-m ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch góp ý kiến về các nội cần sửa trong Nghị định 181/2013/NĐ-CP.
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Đơn vị chủ trì xử lý:Phòng TTĐT
�“Điều 19. Nghị định của Chính phủ


Chính phủ ban hành nghị định để quy định:


1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước”;





�.”Điều 84. Đề nghị xây dựng nghị định


1. Đề nghị xây dựng nghị định được áp dụng đối với việc xây dựng, ban hành nghị định quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 19 của Luật này.”








